KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

NĂM HỌC 2019 – 2020
I . CỜ VUA : KHỐI 6 VÀ 7

	Khối
	Giới tính
	Thành tích
	Họ và tên học sinh
	Lớp

	6
	Nữ
	HCV
	Huỳnh Nhật Linh
	6/1

	
	
	HCB
	Nguyễn Ngọc Phương Thảo
	6/4

	
	
	HCĐ
	Võ Hoàng Vương
	6/1

	
	Nam
	HCV
	Nguyễn Chí Viễn
	6/7

	
	
	HCB
	Nguyễn Quốc Chí Thành
	6/1

	
	
	HCĐ
	Đào Hoàng Phúc
	6/4

	7
	Nữ
	HCV
	Nguyễn Thị Cẩm Nhi
	7/1

	
	
	HCB
	Ngô Quỳnh Như
	7/2

	
	
	HCĐ
	Trần Thị Cẩm Lệ
	7/4

	
	Nam
	HCV
	Huỳnh Ngọc Định
	7/2

	
	
	HCB
	Lê Ngọc Đăng
	7/3

	
	
	HCĐ
	Đỗ Hoàng Nguyên
	7/1


II.  BÓNG CHUYỀN NỮ : KHỐI 8 VÀ 9

	Vị thứ
	Khối 8
	Khối 9

	1
	8/6
	9/3

	2
	8/4
	9/7

	3
	8/7
	9/6


III.  BÓNG ĐÁ NAM : KHỐI 8 VÀ 9

	Vị thứ
	Khối 8
	Khối 9

	1
	8/3
	9/5

	2
	8/2
	9/3

	3
	8/7
	9/4


IV.   BÓNG CHUYỀN NAM  : KHỐI 8 VÀ 9

	Vị thứ
	Khối 8
	Khối 9

	1
	8/7
	9/1

	2
	8/2
	9/6

	3
	8/1
	9/5


V. KÉO CO : KHỐI 6, 7, 8, 9

	Vị thứ
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9

	1
	6/7
	7/2
	8/7
	9/3

	2
	6/5
	7/1
	8/4
	9/6

	3
	6/3
	7/3
	8/3
	9/4


VI. ĐIỀN KINH : KHỐI 8 VÀ 9
	Nội dung
	Giới tính
	Vị thứ
	Họ tên
	Lớp
	Thành tích

	CHẠY 100M
	NỮ

KHỐI 8
	HCV
	Trần Thị Tuyết Minh
	8/4
	

	
	
	HCB
	Hà Tú Nhi
	8/1
	

	
	
	HCĐ
	Đàm Tiểu Linh
	8/6
	

	
	NAM

KHỐI 8
	HCV
	Trần Văn Pháp
	8/6
	

	
	
	HCB
	Bạch Hoàng Tuấn
	8/5
	

	
	
	HCĐ
	Nguyễn Xuân Sang
	8/2
	

	
	NỮ

KHỐI 9
	HCV
	Nguyễn Thị Kim Phấn
	9/6
	

	
	
	HCB
	Trương Thanh Vy
	9/3
	

	
	
	HCĐ
	Tô Thị Mỹ Hằng
	9/5
	

	
	NAM

KHỐI 9
	HCV
	Biện Trần Gia Huy
	9/5
	

	
	
	HCB
	Nguyễn Huy Hoàng
	9/4
	

	
	
	HCĐ
	Trần Quốc Trịnh
	9/2
	

	NHẢY XA
	NỮ

KHỐI 8
	HCV
	Hà Tú Nhi
	8/1
	

	
	
	HCB
	Trần Thị Diễm Hương
	8/3
	

	
	
	HCĐ
	Phan Yến Nhi
	8/1
	

	
	NAM

KHỐI 8
	HCV
	Trần Văn Pháp
	8/6
	

	
	
	HCB
	Trần Gia Bảo
	8/5
	

	
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Thương
	8/1
	

	
	NỮ

KHỐI 9
	HCV
	Mai Hồng Hậu
	9/1
	

	
	
	HCB
	Ngô Thanh Huệ
	9/3
	

	
	
	HCĐ
	Tô Thị Mỹ Hằng
	9/5
	

	
	NAM

KHỐI 9
	HCV
	Trần Đỗ Thái Giang
	9/5
	

	
	
	HCB
	Võ Phụng Hoàng
	9/4
	

	
	
	HCĐ
	Lê Ngọc Sang
Nguyễn Tuấn Hào
	9/2
9/1
	

	CHẠY 800M
	NỮ

KHỐI 8
	HCV
	Biện Trần Gia Hân
	8/3
	

	
	
	HCB
	Nguyễn Trúc Linh
	8/2
	

	
	
	HCĐ
	Trương Mỹ Quyên
	8/6
	

	
	NỮ

KHỐI 9
	HCV
	Ngô Thanh Huệ
	9/3
	

	
	
	HCB
	Trần Huỳnh Gia Hân
	9/5
	

	
	
	HCĐ
	Mai Hồng Hậu
	9/1
	

	CHẠY 1500M
	NAM

KHỐI 8
	HCV
	Phan Hưng Phát
	8/6
	6’08

	
	
	HCB
	Trần Văn Pháp
	8/6
	6’12

	
	
	HCĐ
	Nguyễn Xuân Sang
	8/2
	6’15

	
	NAM

KHỐI 9
	HCV
	Võ Phụng Hoàng
	9/4
	6’18

	
	
	HCB
	Võ Dương Thiện
	9/5
	6’21

	
	
	HCĐ
	Nguyễn Đức Đại
	9/2
	6’28
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